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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Ngọc Thắng 

Các Thẩm phán:  

1. Ông Lê Công Huân 

2. Ông Phan Nguyên Nguyên. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng – Thư ký Tòa án 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số:  

304/2020/HSPT ngày 06 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu Em 

do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 85/2020/HS-

ST ngày 25-5-2020 của Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Thị Thu E; sinh năm 1979 tại tỉnh An Giang; trú tại: ấp E1, thị 

trấn E2, huyện E3, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 02/12; 

con ông Nguyễn Văn Ê (chết) và con bà Nguyễn Thị A; hoàn cảnh gia đình: bị 

cáo chưa có chồng, con; tiền án, tiền sự: không; 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/01/2020, đến ngày 16/01/2020 

được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú (bị cáo có mặt tại 

phiên tòa). 

- Người bào chữa: 

Luật sư Phạm Văn T, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, làm 

việc tại Công ty Luật TNHH MTV Đ bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu E 

(có mặt tại phiên tòa). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Từ tháng 12/2019, Nguyễn Thị Thu E làm việc phụ quán tại quán phở của 

bà Nguyễn Thị H ở địa chỉ số 104 Đường H1, ấp H2, xã H3, huyện H4, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 30/12/2019, Thu E điều khiển xe Honda 

Lead đến quán của bà H làm việc. Đến khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, lợi 

dụng lúc bà H không để ý, Thu E đem con heo đất màu vàng đã mua trước đó, 

lén lút đem vào phòng khách đánh tráo lấy con heo đất màu vàng của bà H, bỏ 

vào túi nylon màu đen, sau đó Thu E đem treo xe máy của mình, rồi tiếp tục vào 

làm việc. Khoảng 30 phút sau, lấy lý do chồng bị bệnh, Thu E xin bà H về quê, 

rồi điều khiển xe máy đến bờ Kênh D, khu phố D1, thị trấn H4, huyện H4. Tại 

đây, Thu E lấy con heo đất ra đập vỡ, đếm số tiền bên trong được 23.950.000 

đồng rồi bỏ tiền vào cốp xe máy, còn con heo đất thì vứt xuống kênh. Sau đó, 

Thu E điều khiển xe về phòng trọ tại Tổ Ê1, khu phố Ê2, thị trấn H4. Thu E 

dùng số tiền chiếm đoạt được của bà H mua 01 đôi bông tai có giá 1.400.000 

đồng, gửi cho mẹ ruột 5.200.000 đồng và tiêu xài cá nhân, còn lại 11.000.000 

đồng. Sau khi nhận được tin báo của bị hại, ngày 10/01/2020, Cơ quan điều tra 

Công an huyện Củ Chi đã triệu tập Nguyễn Thị Thu E đến trụ sở công an làm 

việc và Thu E đã khai nhận toàn bộ sự việc. 

Ngày 10/01/2020 và ngày 20/01/2020, Nguyễn Thị Thu E đã trả lại toàn 

bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Nguyễn Thị H. 

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số: 85/2020/HS-ST ngày 25-5-2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu E phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Nguyễn Thị Thu E 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 

bị cáo để thi hành (trừ thời gian bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/01/2020 đến ngày 

13/01/2020). 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi Tòa án xét xử sơ thẩm, đến ngày 28/5/2020 bị cáo Nguyễn Thị 

Thu E có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 
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- Bị cáo Nguyễn Thị Thu E khai nhận toàn bộ hành vi như nội dung bản 

án sơ thẩm đã thể hiện, đồng thời giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin Hội đồng 

xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 

quan điểm về việc giải quyết vụ án: sau khi phân tích hành vi của bị cáo theo nội 

dung của bản án sơ thẩm, xét thấy Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo 

Nguyễn Thị Thu E về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, 

đúng tội. Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Thị Thu E có nhiều tình tiết giảm nhẹ là: bị 

cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại; bị cáo phạm tội lần 

đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, 

ăn năn hối cải; tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ 

là bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo là lao động chính trong gia 

đình, nuôi mẹ già bị tàn tật, nằm liệt một chỗ. Xét thấy bị cáo Thu E có đủ điều 

kiện được hưởng án treo theo hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân 

dân tối cao nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa 

bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức án 06 tháng tù, nhưng cho 

bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 năm. 

- Luật sư Phạm Văn T bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Thu E thống nhất 

với tội danh, khung hình phạt xét xử bị cáo và đồng ý với ý kiến phát biểu của 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị Hội đồng xét 

xử phúc thẩm áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự để cho bị cáo Thu E được hưởng án treo và 

ấn định thời gian thử thách theo quy định của pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ 

vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Nguyễn Thị Thu E là người làm thuê tại quán phở của bà Nguyễn Thị 

H, địa chỉ số 104 Đường H1, ấp H2, xã H3, huyện H4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 30/12/2019, lợi dụng lúc bà H không để ý, Thu 

E đã lén lút đi vào phòng khách nhà bà Hưng rồi đánh tráo con heo đất màu 

vàng mà Thu E đã mua trước đó để lấy con heo đất màu vàng của bà H, sau khi 

đánh tráo thì Thu E bỏ con heo đất vào túi nylon màu đen rồi đem treo vào xe 

máy của mình và tiếp tục vào làm việc. Khoảng 30 phút sau, lấy lý do chồng bị 

bệnh, Thu E xin bà H về quê nhưng Thu E điều khiển xe đến bờ Kênh D, khu 

phố D1, thị trấn H4, huyện H4 và tại đây, Thu E lấy con heo đất ra đập vỡ, đếm 

số tiền bên trong được 23.950.000 đồng. 
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Sau khi chiếm đoạt số tiền nêu trên thì Thu E mua 01 đôi bông tai có giá 

1.400.000 đồng, gửi cho mẹ ruột 5.200.000 đồng và tiêu xài cá nhân, còn lại 

11.000.000 đồng. Ngày 10/01/2020, Cơ quan điều tra Công an huyện Củ Chi đã 

triệu tập Nguyễn Thị Thu E đến trụ sở công an làm việc. Tại đây, Thu E đã khai 

nhận toàn bộ hành vi như đã nêu. 

Ngày 10/01/2020 và ngày 20/01/2020, Nguyễn Thị Thu E đã trả lại toàn 

bộ số tiền chiếm đoạt cho bà Nguyễn Thị H. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu 

E về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, 

được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

[2] Ngày 25/5/2020, Tòa án xét xử sơ thẩm, đến ngày 28/5/2020 bị cáo 

Nguyễn Thị Thu E làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Xét thấy đơn kháng 

cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên hợp lệ. 

[3] Xét nội dung kháng cáo: 

Bị cáo Nguyễn Thị Thu E đã thực hiện hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản 

của bị hại Nguyễn Thị H số tiền là 23.950.000 đồng. Bị cáo nhận thức hành vi 

của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ tư lợi mà bị cáo vẫn thực hiện. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền 

sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ nên cần có mức 

hình phạt nghiêm đối với bị cáo.  

Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét đến hành vi phạm tội, tính chất, 

mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, hoàn cảnh và nhân thân của bị cáo.  

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thu E có các tình tiết giảm nhẹ là: bị 

cáo tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo; có thái độ ăn năn hối 

cải. Và các tình tiết này thì Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng và tuyên phạt bị cáo 

mức án 06 tháng tù. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị Thu E xuất trình thêm tình 

tiết là bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bản thân bị cáo là lao động chính, đang 

phụng dưỡng mẹ già bị bệnh, mất sức lao động, nằm liệt một chỗ (theo xác nhận 

của Ủy ban nhân dân thị trấn E2, huyện E3). Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết 

giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, được 

sửa đổi, bổ sung năm 2017; sau khi chiếm đoạt số tiền 23.950.000 đồng thì bị 

cáo đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại và bị hại có yêu cầu 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; bản thân bị cáo có trình độ học vấn thấp (02/12), 

bản thân bị cáo là người làm thuê và có hoàn cảnh khó khăn như đã nêu ở trên. 

Đồng thời, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có nhân thân tốt chưa phạm tội lần nào, 
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nên không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được 

hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách cũng đủ tác dụng giáo dục, phòng 

ngừa và cũng là tạo điều kiện để bị cáo có thể làm việc, phụng dưỡng mẹ già. 

Do vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo và sửa bản 

án sơ thẩm theo hướng giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo được 

hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo. 

[4] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận lời đề nghị của Đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chấp nhận toàn bộ lời 

trình bày của Luật sư tại phiên tòa.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào Điều 345; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm e khoản 1 

Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 1, khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung 

năm 2017; 

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc 

hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội; 

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Thu E và sửa bản án sơ 

thẩm. 

Xử phạt: Nguyễn Thị Thu E 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo 

về tội “Trộm cắp tài sản”, thời gian thử thách là 01 (một) năm, kể từ ngày tuyên 

án phúc thẩm (12/8/2020).  

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh để giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị 

cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật 

Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 

lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù 

của bản án đã cho hưởng án treo.  

Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo không phải nộp. 
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Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

(Đã giải thích chế định án treo cho bị cáo). 
 

Nơi nhận: 
- TAND Tối cao;  (1) 

- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)            
- VKSND TP.HCM;  (3) 

- VKSND huyện Củ Chi; (1) 

- P.PC 53- CA TP.HCM; (1) 

- Bị cáo;   (1) 

- Người bào chữa;   (1) 

- THA huyện Củ Chi;  (2) 

- TAND huyện Củ Chi  (2)   

- Công an huyện Củ Chi; (1) 

- UBND nơi bị cáo cư trú; (1) 

- Sở Tư pháp;   (1) 

- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (20) (4) 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Ngọc Thắng 

 

 


